	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  
KỸ THUẬT TIẾT KIỆM VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ ĐIỆN NĂNG (Saving techniques and energy efficient utility)
Mã số học phần: 7090117
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần: 



Lý thuyết: 45 tiết; 
Bài tập: 0 tiết; 
Thực hành: 0 tiết; 
        Thực tập: 0 ; 

Đồ án: 0; Tự học: 90;
2. Đơn vị quản lý học phần: Điện khí hóa
2.1. Giảng viên giảng dạy:
Mã giảng viên
1. PGS. TS. Phạm Trung Sơn
0901-05
2. TS. Hồ Việt Bun
0901-10
2.2. Bộ môn: Điện khí hóa
2.3. Khoa: Cơ điện
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: 
3.2. Môn học học trước: 
4. Mục tiêu của học phần (là kết quả học tập mong đợi người học đạt được)
4.1. Kiến thức (Trình bày những kiến thức mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)
4.1.1. Quy định pháp lý về tiết kiệm năng lượng và sử dụng hiệu quả năng lượng

4.1.2. Các giải pháp tổ chức trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và sử dụng hiệu quả năng lượng.

4.1.3. Các giải pháp và dự án khuyến khích thực hiện trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và sử dụng hiệu quả năng lượng. 
4.1.4. Tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả năng lượng trong khu vực hành chính công.

4.1.5. Tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực nhà ở.
4.1.6. Tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực hạ tầng cơ sở và hạ tầng công nghiệp
4.1.7. Tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực nông nghiệp

4.1.8. Giải pháp giáo dục và đào tạo trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và sử dụng hiệu quả năng lượng.
4.2. Kỹ năng (Trình bày những kỹ năng cứng và kỹ năng mềm mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)
4.2.1. Tính toán, phân tích, thiết kế, quản lý, vận hành trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và sử dụng hiệu quả năng lượng..
4.2.2.  Ứng dụng thực tế các giải pháp tiết kiệm năng lượng và sử dụng hiệu quả năng lượng.
4. Tóm tắt nội dung học phần

(Mô tả tóm tắt các nội dung chính giảng dạy cho người học; khoảng 10 dòng)
Học phần tập trung trình bày những nội dung cơ bản về các quy định pháp lý, các giải pháp kỹ thuật trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và sử dụng hiệu quả năng lượng. Học phần tập trung trong 8 chương.
5. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	QUY ĐỊNH PHÁP LÝ VỀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG
	5
	

	1.1
	Các biện pháp trong lĩnh vực quy định giá (thuế quan) nhằm kích thích sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng
	
	4.1.1

	1.2
	Quy định pháp lý trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng phù hợp với các yêu cầu của pháp luật hiện hành
	
	4.1.1, 4.2.1, 4.2.2

	1.3
	Áp dụng các tiêu chuẩn phù hợp với cơ chế vận hành trong lĩnh vực tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, phù hợp với các yêu cầu của pháp luật hiện hành
	
	4.1.1, 4.2.1, 4.2.2

	1.4
	Xây dựng danh mục các hoạt động chính trên kế hoạch thực hiện theo hướng đối tượng 
	
	4.1.1, 4.2.1, 4.2.2

	1.5
	Các chương trình tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả năng lượng phù hợp với pháp luật hiện hành
	
	4.1.1, 4.2.1, 4.2.2

	Chương 2
	CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC TRONG LĨNH VỰC TIẾT KIỆM VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG
	5
	

	2.1
	Danh mục nội dung hoạt động trong khuôn khổ các Chương trình Nhà nước đã được phê duyệt cho lĩnh vực tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng
	
	4.1.2, 4.2.1, 4.2.2

	2.2
	Giám sát kiểm toán năng lượng
	
	4.1.2, 4.2.1, 4.2.2

	Chương 3
	CÁC GIẢI PHÁP VÀ DỰ ÁN KHUYẾN KHÍCH THỰC HIỆN TIẾT KIỆM VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG
	5
	

	3.1
	Nguồn ngân sách trợ cấp để thực hiện các chương trình tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng
	
	4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	3.2
	Các chính sách hỗ trợ cho các các công ty điện lực trong các chương trình tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng
	
	4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	Chương 4
	TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG TRONG KHU VỰC HÀNH CHÍNH CÔNG
	5
	

	4.1
	Các giải pháp tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các cơ quan hành chính nhà nước
	
	4.1.4, 4.2.1, 4.2.2

	4.2
	Các giải pháp tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong cơ sở hạ tầng hệ thống năng lượng
	
	4.1.4, 4.2.1, 4.2.2

	Chương 5
	TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG TRONG LĨNH VỰC NHÀ Ở
	5
	

	5.1
	Các biện pháp trang bị thiết bị đo lường điện năng trong khu nhà ở, các thiết bị đo thông minh, hệ thống tự động và hệ thống điều phối.
	
	4.1.5, 4.2.1, 4.2.2

	5.2
	Sử đụng các thiết bị đo lường để xác định tổng năng lượng tiêu thụ của cả tòa nhà  
	
	4.1.5, 4.2.1, 4.2.2

	5.3
	Thực hiện kiểm toán năng lượng trong lĩnh vực nhà ở 
	
	4.1.5, 4.2.1, 4.2.2

	5.4
	Thu hút đầu tư và hỗ trợ tư nhân trong tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng
	
	4.1.5, 4.2.1, 4.2.2

	Chương 6
	TIẾT KIỆM VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRONG LĨNH VỰC HẠ TẦNG CƠ SỞ VÀ HẠ TẦNG CÔNG NGHIỆP
	10
	

	6.1
	Áp dụng các giải pháp thiết kế, lắp đặt thiết bị để đảm bảo tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng
	
	4.1.6, 4.2.1, 4.2.2

	6.2
	Kiểm toán năng lượng
	
	4.1.6, 4.2.1, 4.2.2

	6.3
	Đăng ký đầu tư và xây dựng chương trình sản xuất điện năng để đảm bảo tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng
	
	4.1.6, 4.2.1, 4.2.2

	6.4
	Các biện pháp sử dụng thiết bị hiện đai, công nghệ tiên tiến
	
	4.1.6, 4.2.1, 4.2.2

	6.5
	Các giải pháp tăng cường sử dụng nguồn năng lượng thứ cấp, nguồn năng lượng tái tạo
	
	4.1.6, 4.2.1, 4.2.2

	6.6
	Các biện pháp giảm nhu cầu tiêu thụ năng lượng
	
	4.1.6, 4.2.1, 4.2.2

	6.7
	Các biện pháp giảm tổn thất năng lượng
	
	4.1.6, 4.2.1, 4.2.2

	6.8
	Các biện pháp giảm năng lượng truyền tải
	
	4.1.6, 4.2.1, 4.2.2

	6.9
	Phổ biến kinh nghiệm trong việc sử dụng và thực hiện các công nghệ, thiết bị tiết kiệm năng lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp
	
	4.1.6, 4.2.1, 4.2.2

	6.10
	Hỗ trợ trong việc thực hiện các dự án thí điểm "Doanh nghiệp công nghiệp tiết kiệm năng lượng"
	
	4.1.6, 4.2.1, 4.2.2

	Chương 7

	TIẾT KIỆM VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP
	5
	

	7.1
	Phổ biến kinh nghiệm trong việc sử dụng và thực hiện các công nghệ, thiết bị tiết kiệm năng lượng trong các doanh nghiệp nông nghiệp
	
	4.1.7, 4.2.1, 4.2.2

	7.2
	Hỗ trợ trong việc thực hiện các dự án thí điểm "Nông nghiệp tiết kiệm năng lượng"
	
	4.1.7, 4.2.1, 4.2.2

	Chương 8
	GIẢI PHÁP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRONG LĨNH VỰC TIẾT VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG
	5
	

	8.1
	Hệ thống thông tin nhà nước trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả năng lượng
	
	4.1.8, 4.2.1, 4.2.2

	8.2
	Mở các lớp giáo dục và đào tạo, nâng cao ý thức, tay nghề trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả năng lượng
	
	4.1.8, 4.2.1, 4.2.2


6. Phương pháp giảng dạy (Trình bày các phương pháp giảng dạy được áp dụng giảng dạy học phần)
-  Giảng dạy lý thuyết.
- Giảng viên thông báo cho lớp bài giảng sắp tới để chuẩn bị ở nhà. Trên lớp, giảng viên giảng bài, nêu các vấn đề thảo luận và thảo luận cùng sinh viên.
7. Nhiệm vụ của sinh viên (Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

8. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
8.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định 
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ

Bài tập làm ở nhà
	Thi viết

Theo yêu cầu của bộ môn
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	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	Yêu cầu tham dự 
[image: image2.wmf]80%

³

 tiết trên lớp
	60%


8.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
9. Tài liệu học tập
	[1] Lưới điện và hệ thống điện, Tập 1. Trần Bách, NXB Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội 2008.

	[2] Mạng điện, Trần Quang Khánh, NXB Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội 2007


10. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1: Quy định pháp lý về tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng
	10
	0
	0
	Tham khảo nội dung Tài liệu [1-2], 

Chuẩn bị và trả lời các câu hỏi cho trước của giảng viên.

	2
	Chương 2: Các giải pháp tổ chức trong lĩnh vực tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng
	10
	0
	0
	Tham khảo nội dung Tài liệu [1-2], 

Chuẩn bị và trả lời các câu hỏi cho trước của giảng viên.

	3
	Chương 3: Các giải pháp và dự án khuyến khích thực hiện tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng
	10
	0
	0
	Tham khảo nội dung Tài liệu [1-2], 

Chuẩn bị và trả lời các câu hỏi cho trước của giảng viên.

	4
	Chương 4: Tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong khu vực hành chính công
	10
	0
	0
	Tham khảo nội dung Tài liệu [1-2], 

Chuẩn bị và trả lời các câu hỏi cho trước của giảng viên.

	5
	Chương 5: Tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong lĩnh vực nhà ở
	10
	0
	0
	Tham khảo nội dung Tài liệu [1-2], 

Chuẩn bị và trả lời các câu hỏi cho trước của giảng viên.

	6
	Chương 6: Tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong lĩnh vực hạ tầng cơ sở và hạ tầng công nghiệp
	20
	0
	0
	Tham khảo nội dung Tài liệu [1-2], 

Chuẩn bị và trả lời các câu hỏi cho trước của giảng viên.

	7
	Chương 7: Tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong lĩnh vực nông nghiệp
	10
	0
	0
	Tham khảo nội dung Tài liệu [1-2], 

Chuẩn bị và trả lời các câu hỏi cho trước của giảng viên.

	8
	Chương 8: Giải pháp giáo dục và đào tạo trong lĩnh vực tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng
	10
	0
	0
	Tham khảo nội dung Tài liệu [1-2], 

Chuẩn bị và trả lời các câu hỏi cho trước của giảng viên.


	
	Hà nội, ngày … tháng … năm 20…

	TRƯỞNG KHOA


	TRƯỞNG BỘ MÔN
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